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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                       

PHỤ LỤC 1: 

Danh mục các ngành đào tạo đại học phù hợp với môn thi học sinh giỏi của thí sinh 

Số 
TT 

Tên môn thi 
học sinh giỏi 

Tên ngành đào tạo Mã ngành 

1 

Tin học, 
Toán,  

Vật lý, 

Hóa học,  

Sinh học  

Công nghệ thông tin 7480201 

Khoa học máy tính 7480101 

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 

Hệ thống thông tin 7480104 

Kỹ thuật máy tính 7480106 

Trí tuệ nhân tạo 7480107 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  7510203 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 

Công nghệ hàng không vũ trụ 7519001 

Công nghệ nông nghiệp 7519002 

Cơ kỹ thuật 7520101 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 

Kỹ thuật Robot 7520217 

Vật lý kỹ thuật 7520401 

Kỹ thuật năng lượng 7520406 

Thiết kế công nghiệp và đồ họa 7529012 

 

 

 


